
STT
Ký hiệu thửa (lô) 

đất đấu giá
Diện tích đất (m²)

Đơn giá khởi điểm 
(đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

1 L2-01 141,7 1.500.000 212.550.000

2 L2-03 95 1.500.000 142.500.000

3 L2-04 95 1.500.000 142.500.000

4 L2-05 95 1.500.000 142.500.000

5 L2-06 95 1.500.000 142.500.000

6 L2-07 95 1.500.000 142.500.000

7 L2-08 95 1.500.000 142.500.000

8 L2-11 95 1.500.000 142.500.000

9 L2-12 95 1.500.000 142.500.000

10 L2-13 95 1.500.000 142.500.000

11 L2-14 95 1.500.000 142.500.000

12 L2-15 95 1.500.000 142.500.000

13 L2-16 95 1.500.000 142.500.000

14 L2-17 95 1.500.000 142.500.000

15 L2-18 95 1.500.000 142.500.000

16 L2-19 95 1.500.000 142.500.000

17 L2-20 95 1.500.000 142.500.000

18 L2-23 95 1.500.000 142.500.000

19 L2-24 95 1.500.000 142.500.000

20 L2-25 95 1.500.000 142.500.000

21 L2-26 95 1.500.000 142.500.000

22 L2-27 95 1.500.000 142.500.000

23 L2-28 95 1.500.000 142.500.000

24 L2-29 95 1.500.000 142.500.000

25 L2-30 95 1.500.000 142.500.000

Phụ lục số 01: THÔNG TIN CHUNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày        /6/2022 của UBND huyện Mường La)

1. Tài sản 01: Khu đất đối diện bệnh viện mới (vị trí 02), thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
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STT
Ký hiệu thửa (lô) 

đất đấu giá
Diện tích đất (m²)

Đơn giá khởi điểm 
(đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

26 L2-31 95 1.500.000 142.500.000

27 L2-32 95 1.500.000 142.500.000

28 L2-33 95 1.500.000 142.500.000

29 L2-34 95 1.500.000 142.500.000

30 L2-35 95 1.500.000 142.500.000

31 L2-36 95 1.500.000 142.500.000

32 L2-37 95 1.500.000 142.500.000

Tổng cộng 3.086,7 4.630.050.000

STT
Ký hiệu thửa (lô) 

đất đấu giá
Diện tích đất (m²)

Đơn giá khởi điểm 
(đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

1 L3-08 90 1.500.000 135.000.000

2 L3-13 90 1.500.000 135.000.000

3 L3-14 90 1.500.000 135.000.000

4 L3-17 90 1.500.000 135.000.000

5 L3-18 90 1.500.000 135.000.000

6 L3-19 90 1.500.000 135.000.000

7 L3-21 90 1.500.000 135.000.000

Tổng cộng 630 945.000.000

STT
Ký hiệu thửa (lô) 

đất đấu giá
Diện tích đất (m²)

Đơn giá khởi điểm 
(đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

1 LK6-02 97,5 2.500.000 243.750.000

2 LK6-03 97,5 2.500.000 243.750.000

3 LK6-04 97,5 2.500.000 243.750.000

4 LK6-05 97,5 2.500.000 243.750.000

5 LK6-06 97,5 2.500.000 243.750.000

6 LK6-07 97,5 2.500.000 243.750.000

3. Tài sản 03: Khu đất Bưu điện Nà Kè cũ, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

2. Tài sản 02: Khu đất đối diện bệnh viện mới (vị trí 03), thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

2/5



STT
Ký hiệu thửa (lô) 

đất đấu giá
Diện tích đất (m²)

Đơn giá khởi điểm 
(đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

7 LK6-08 97,5 2.500.000 243.750.000

8 LK6-09 97,5 2.500.000 243.750.000

9 LK6-10 97,5 2.500.000 243.750.000

10 LK6-11 97,5 2.500.000 243.750.000

11 LK6-12 97,5 2.500.000 243.750.000

12 LK5-01 100 2.500.000 250.000.000

13 LK5-02 100 2.500.000 250.000.000

14 LK5-03 100 2.500.000 250.000.000

15 LK5-04 100 2.500.000 250.000.000

16 LK5-05 100 2.500.000 250.000.000

17 LK5-06 100 2.500.000 250.000.000

18 LK5-07 100 2.500.000 250.000.000

19 LK5-08 100 2.500.000 250.000.000

20 LK5-09 100 2.500.000 250.000.000

21 LK5-10 100 2.500.000 250.000.000

22 LK5-11 130 2.500.000 325.000.000

23 LK5-12 100 2.500.000 250.000.000

24 LK5-13 100 2.500.000 250.000.000

25 LK5-14 100 2.500.000 250.000.000

26 LK5-15 120 2.500.000 300.000.000

27 LK5-16 120 2.500.000 300.000.000

28 LK5-17 100 2.500.000 250.000.000

29 LK5-18 100 2.500.000 250.000.000

30 LK5-19 100 2.500.000 250.000.000

31 LK5-20 100 2.500.000 250.000.000
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STT
Ký hiệu thửa (lô) 

đất đấu giá
Diện tích đất (m²)

Đơn giá khởi điểm 
(đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

32 LK5-21 100 2.500.000 250.000.000

33 LK5-22 100 2.500.000 250.000.000

34 LK5-24 100 2.500.000 250.000.000

35 LK5-25 100 2.500.000 250.000.000

36 LK5-26 100 2.500.000 250.000.000

37 LK5-27 147 2.500.000 367.500.000

38 LK5-28 100 2.500.000 250.000.000

39 LK5-29 100 2.500.000 250.000.000

40 LK5-30 100 2.500.000 250.000.000

41 LK5-31 100 2.500.000 250.000.000

42 LK5-32 100 2.500.000 250.000.000

43 LK5-33 100 2.500.000 250.000.000

44 LK5-34 100 2.500.000 250.000.000

45 LK5-35 100 2.500.000 250.000.000

46 LK5-36 100 2.500.000 250.000.000

47 LK5-37 100 2.500.000 250.000.000

48 LK5-38 100 2.500.000 250.000.000

49 LK5-39 100 2.500.000 250.000.000

50 LK5-40 100 2.500.000 250.000.000

51 LK5-41 100 2.500.000 250.000.000

52 LK5-42 117 2.500.000 292.500.000

53 LK5-43 104 2.500.000 260.000.000

54 LK5-44 108 2.500.000 270.000.000

55 LK5-45 105 2.500.000 262.500.000

56 LK5-46 100 2.500.000 250.000.000
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STT
Ký hiệu thửa (lô) 

đất đấu giá
Diện tích đất (m²)

Đơn giá khởi điểm 
(đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm 
(đồng/lô)

Ghi chú

57 LK5-47 96 2.500.000 240.000.000

58 LK5-48 112 2.500.000 280.000.000

59 LK5-49 120 2.500.000 300.000.000

60 LK5-50 120 2.500.000 300.000.000

61 LK5-51 120 2.500.000 300.000.000

62 LK5-52 120 2.500.000 300.000.000

Tổng cộng 6.411,5 16.028.750.000
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